
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)

STT Mã MH Tên môn học

Số 

tín 

chỉ

Tổng 

số tiết

Nhóm 

học
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết
Họ và tên Giảng viên Mã phòng Tên phòng Ngày bắt đầu

Ngày kết 

thúc

1 2SOC11490
VĂN HÓA MỸ (3)

American Culture
3 45 TA01 2 6 4 TS. Đoàn Thị Huệ Dung LEW403 James Tobin Hall 10/10/2022 19/12/2022

2 2ENG12421
LỊCH SỬ NGÔN NGỮ ANH (3)

History of The English Language
3 45 TA02 2 2 4

ThS. Nguyễn Hoàng Vương 

Anh
LEW502 Marie Curie Hall 19/09/2022 28/11/2022

3 2ENG3422
TRUYỆN NGẮN ANH MỸ (3)

British and American Short Stories 
3 45 TA03 5 6 4 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy LEW403 James Tobin Hall 15/09/2022 24/11/2022

2BAS0010

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ PHỔ 

THÔNG (3)

General and Universal Education

3 45 TA04 5 2 4 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh LEW405 Earle Raymond Hedrick Hall 15/09/2022 24/11/2022

2ENG3427
THỰC TẬP GIẢNG DẠY (3)

Teaching Practice
3 45 TA05 3 2 4 ThS. Phạm Thị Trúc Phương LEW404 Paul a Samuelson 20/09/2022 29/11/2022

2LAN1459
TIẾNG ANH DU LỊCH (3)

English in Tourism
3 45 TA06 5 2 4 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương LEW404 Paul a Samuelson 15/09/2022 24/11/2022

2ENG2305
BIÊN PHIÊN DỊCH DU LỊCH (3)

Transaltion and Interpretation in Tourrism
3 45 TA07 4 2 4 ThS. Nguyễn Hoàn Vũ LEW404 Paul a Samuelson 14/09/2022 23/11/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

Tự chọn

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 12: 2019-2022)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/9/2022 - 24/12/2022

Ngành Ngôn ngữ Anh

19DTA1

3. Giờ học:

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

                Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

                Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

4

5



STT Mã MH Tên môn học

Số 

tín 

chỉ

Tổng 

số tiết

Nhóm 

học
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết
Họ và tên Giảng viên Mã phòng Tên phòng Ngày bắt đầu

Ngày kết 

thúc

1 2SOC11490
VĂN HÓA MỸ (3)

American Culture
3 45 TA08 3 6 4 ThS. Đoàn Thị Huệ Dung LEW403 James Tobin Hall 04/10/2022 13/12/2022

2 2ENG12421
LỊCH SỬ NGÔN NGỮ ANH (3)

History of The English Language
3 45 TA09 7 2 4

ThS. Nguyễn Hoàng Vương 

Anh
LEW403 James Tobin Hall 17/09/2022 26/11/2022

3 2ENG3422
TRUYỆN NGẮN ANH MỸ (3)

British and American Short Stories 
3 45 TA10 2 6 4 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy LEW402 Pascal Hall 19/09/2022 28/11/2022

2BAS0010

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ PHỔ 

THÔNG (3)

General and Universal Education

3 45 TA04 5 2 4 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh LEW405 Earle Raymond Hedrick Hall 15/09/2022 24/11/2022

2ENG3427
THỰC TẬP GIẢNG DẠY (3)

Teaching Practice
3 45 TA05 3 2 4 ThS. Phạm Thị Trúc Phương LEW404 Paul a Samuelson 20/09/2022 29/11/2022

2LAN1459
TIẾNG ANH DU LỊCH (3)

English in Tourism
3 45 TA06 5 2 4 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương LEW404 Paul a Samuelson 15/09/2022 24/11/2022

2ENG2305
BIÊN PHIÊN DỊCH DU LỊCH (3)

Transaltion and Interpretation in Tourrism
3 45 TA07 4 2 4 ThS. Nguyễn Hoàn Vũ LEW404 Paul a Samuelson 14/09/2022 23/11/2022

TPHCM, ngày 01 tháng 9 năm 2022

19DTA2

Tự chọn
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IP Manager

Nguyen Thi To ly


